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BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO   
 
 

Số: 80/2008/Qð-BGDðT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008 

  

QUYẾT ðỊNH 

 

BAN HÀNH QUY ðỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ðÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO  

 

Căn cứ Nghị ñịnh số 178/2007/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2008/Nð-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và ðào tạo; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 75/2006/Nð-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giáo dục; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 07/2007/Qð-BGDðT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và ðào tạo ban hành ðiều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 
trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Theo ñề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm ñịnh chất lượng giáo dục, 

 

QUYẾT ðỊNH 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng 
giáo dục trường trung học phổ thông. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ñăng Công báo. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm ñịnh chất lượng giáo dục, 
Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và ðào tạo; Thủ trưởng các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, Giám ñốc ñại học, học viện và Hiệu trưởng trường ñại học có trường trung học phổ 
thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám ñốc sở giáo dục 
và ñào tạo, Hiệu trưởng trường trung học phổ thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

  

  

N�i nh�n: 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Ban Tuyên giáo TƯ; 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC  

 
 
 
 

Bành Tiến Long 
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- UBVHGDTNTNNð của QH; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực 
thuộc CP; 
- Cục KTrVBQPPL (Bộ Tư pháp); 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Công ñoàn Giáo dục Việt Nam; 
- Hội Khuyến học Việt Nam; 
- Hội Cựu Giáo chức Việt Nam; 
- Như ðiều 3; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ GDðT; 
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục KTKðCLGD. 

  

QUY ðỊNH 

VỀ TIÊU CHUẨN ðÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 80/2008/Qð-BGDðT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo) 

Chương 1. 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy ñịnh về tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng giáo dục trường trung học 

phổ thông  

2. Văn bản này ñược áp dụng ñối với trường trung học phổ thông thuộc loại hình công 

lập và tư thục trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

ðiều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong văn bản này các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. “Chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông” là sự ñáp ứng của nhà trường ñối 

với các yêu cầu về mục tiêu giáo dục phổ thông quy ñịnh tại Luật Giáo dục. 

2. “Tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông” là mức ñộ yêu 

cầu nhà trường cần ñạt ñược ñể ñược công nhận ñạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu 

chuẩn bao gồm các tiêu chí ñánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông. 

3. “Tiêu chí ñánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông” là mức ñộ yêu cầu 

nhà trường cần ñạt ñược ở một khía cạnh cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí có các chỉ số 

ñánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông. 

4. “Chỉ số ñánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông” là mức ñộ yêu cầu 

nhà trường cần ñạt ñược ở một khía cạnh cụ thể của mỗi tiêu chí. 
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5. Chiến lược phát triển của trường trung học phổ thông là văn bản do nhà trường lập ra, 

bao gồm mục tiêu xây dựng nhà trường, nhiệm vụ và phương châm tổ chức hoạt ñộng giáo dục 

của nhà trường. 

ðiều 3. Mục ñích ban hành tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng giáo dục trường trung 

học phổ thông 

Tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và 

ðào tạo ban hành là công cụ ñể nhà trường tự ñánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất 

lượng giáo dục; ñể thông báo công khai với các cơ quan chức năng và xã hội về thực trạng chất 

lượng giáo dục của nhà trường; ñể cơ quan chức năng ñánh giá và công nhận trường trung học 

phổ thông ñạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

Chương 2. 

TIÊU CHUẨN ðÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

ðiều 4. Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trường trung học phổ thông  

1. Chiến lược phát triển của nhà trường ñược xác ñịnh rõ ràng, phù hợp mục tiêu giáo 

dục phổ thông ñược quy ñịnh tại Luật Giáo dục và ñược công bố công khai. 

a. ðược xác ñịnh rõ ràng bằng văn bản, ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b. Phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông ñược quy ñịnh tại Luật Giáo dục; 

c. ðược công bố công khai trên các thông tin ñại chúng. 

2. Chiến lược phát triển phù hợp với các nguồn lực của nhà trường, ñịnh hướng phát 

triển kinh tế - xã hội của ñịa phương và ñịnh kỳ ñược rà soát, bổ sung, ñiều chỉnh. 

a. Phù hợp với các nguồn lực: nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất của nhà trường; 

b. Phù hợp với ñịnh hướng phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương; 

c. ðịnh kỳ 02 năm rà soát, bổ sung và ñiều chỉnh. 

ðiều 5. Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý nhà trường 

1. Nhà trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy ñịnh tại ðiều lệ trường trung học cơ 

sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau ñây gọi là ðiều lệ 

trường trung học) và các quy ñịnh hiện hành khác do Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành. 

a. Có Hội ñồng trường ñối với trường công lập, Hoạt ñộng quản trị ñối với trường tư thục 

(sau ñây gọi chung là Hội ñồng trường), Hội ñồng thi ñua và khen thưởng, Hội ñồng kỷ luật, Hội 

ñồng tư vấn khác, các tổ chuyên môn và tổ văn phòng (trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, 

trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc bộ có thêm tổ Giáo vụ và Quản lý học sinh, tổ Quản 

trị và ðời sống và các bộ phận khác); 
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b. Có tổ chức ðảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Công ñoàn, ðoàn thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội; 

c. Có ñủ các khối lớp từ lớp 10 ñến lớp 12 và mỗi lớp học không quá 45 học sinh (không 

quá 35 học sinh ñối với trường trung học phổ thông chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp 

tỉnh và trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc bộ); mỗi lớp có lớp trưởng, 1 hoặc 2 lớp phó 

do tập thể lớp bầu ra vào ñầu năm học; mỗi lớp ñược chia thành nhiều tổ học sinh, mỗi tổ có tổ 

trưởng, tổ phó do học sinh trong tổ bầu ra. 

2. Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt ñộng của Hội ñồng 

trường ñược thực hiện theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

a. Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội ñồng trường ñối 

với trường công lập ñược thực hiện theo quy ñịnh tại các khoản 2 và 3 ðiều 20 của ðiều lệ 

trường trung học; ñối với trường tư thục thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt ñộng trường tư 

thục; 

b. Hội ñồng trường ñối với trường công lập hoạt ñộng theo quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 20 

của ðiều lệ trường trung học; ñối với trường tư thục theo Quy chế tổ chức và hoạt ñộng trường 

tư thục; 

c. Mỗi học kỳ, rà soát, ñánh giá các hoạt ñộng của Hội ñồng trường. 

3. Hội ñồng thi ñua và khen thưởng, Hội ñồng kỷ luật ñối với cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh trong nhà trường có thành phần, nhiệm vụ, hoạt ñộng theo quy ñịnh của Bộ Giáo 

dục và ðào tạo và quy ñịnh khác của pháp luật. 

a. Hội ñồng thi ñua và khen thưởng có nhiệm vụ tư vấn, xét thi ñua khen thưởng, có 

thành phần và hoạt ñộng theo quy ñịnh của pháp luật về thi ñua, khen thưởng; 

b. Hội ñồng kỷ luật học sinh, Hội ñồng kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên ñược thành 

lập có thành phần, hoạt ñộng theo quy ñịnh của ðiều lệ trường trung học và quy ñịnh của pháp 

luật. 

c. Mỗi năm học, rà soát, ñánh giá công tác thi ñua, khen thưởng, kỷ luật. 

4. Hội ñồng tư vấn khác do Hiệu trưởng quyết ñịnh thành lập, thực hiện các nhiệm vụ do 

Hiệu trưởng quy ñịnh. 

a. Có quy ñịnh rõ ràng về thành phần, nhiệm vụ, thời gian hoạt ñộng của Hội ñồng tư 

vấn; 

b. Có các ý kiến tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và 

quyền hạn của mình; 

c. Mỗi học kỳ, rà soát, ñánh giá các hoạt ñộng của Hội ñồng tư vấn. 
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5. Tổ chuyên môn của nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ theo quy ñịnh. 

a. Hoàn thành các nhiệm vụ theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 16 của ðiều lệ trường trung 

học; 

b. Sinh hoạt ít nhất hai tuần một lần về hoạt ñộng chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt 

ñộng giáo dục khác; 

c. Hằng tháng, rà soát, ñánh giá ñể cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ ñược giao. 

6. Tổ văn phòng của nhà trường (tổ Giáo vụ và Quản lý học sinh, tổ Quản trị và ðời 

sống, các bộ phận khác ñối với trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân 

tộc nội trú trực thuộc bộ) hoàn thành các nhiệm vụ ñược phân công. 

a. Có kế hoạch công tác rõ ràng; 

b. Hoàn thành các nhiệm vụ ñược giao; 

c. Mỗi học kỳ, rà soát, ñánh giá ñể cải tiến các biện pháp thực hiện kế hoạch công tác. 

7. Hiệu trưởng có các biện pháp chỉ ñạo, kiểm tra, ñánh giá việc thực hiện kế hoạch dạy 

và học các môn học và các hoạt ñộng giáo dục theo quy ñịnh tại Chương trình giáo dục trung 

học do Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành. 

a. Phổ biến công khai, ñầy ñủ kế hoạch giảng dạy và học tập các môn học và các văn 

bản quy ñịnh về hoạt ñộng giáo dục theo quy ñịnh 

b. Có các biện pháp chỉ ñạo, kiểm tra, ñánh giá việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học 

tập, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi các cấp, sinh hoạt chuyên ñề, nội dung giáo dục ñịa phương và 

hoạt ñộng giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp; 

c. Hằng tháng, rà soát, ñánh giá ñể cải tiến các biện pháp quản lý hoạt ñộng giáo dục 

trên lớp và hoạt ñộng giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp; 

8. Hiệu trưởng có các biện pháp chỉ ñạo, kiểm tra, ñánh giá hoạt ñộng dạy thêm, học 

thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có). 

a. Phổ biến công khai, ñầy ñủ ñến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh về kế 

hoạch hoạt ñộng dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có) 

b. Có các biện pháp chỉ ñạo, kiểm tra, ñánh giá việc thực hiện hoạt ñộng dạy thêm, học 

thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có). 

c. Hằng tháng, rà soát, ñánh giá ñể cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý 

hoạt ñộng dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có). 

9. Nhà trường ñánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo Quy chế ñánh giá, xếp loại 

học sinh của Bộ Giáo dục và ðào tạo. 
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a. ðánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo Quy chế; 

b. Sử dụng kết quả ñánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo Quy chế; 

c. Mỗi học kỳ, rà soát và ñánh giá hoạt ñộng xếp loại hạnh kiểm của học sinh. 

10. Nhà trường ñánh giá, xếp loại học lực của học sinh theo Quy chế ñánh giá, xếp loại 

học sinh của Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

a. ðánh giá, xếp loại học lực của học sinh ñúng Quy chế; 

b. Sử dụng kết quả ñánh giá, xếp loại học lực của học sinh ñúng Quy chế; 

c. Mỗi học kỳ, rà soát và ñánh giá hoạt ñộng xếp loại học lực của học sinh. 

11. Nhà trường có kế hoạch và triển khai hiệu quả công tác bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng 

cao trình ñộ cho cán bộ quản lý, giáo viên. 

a. Có kế hoạch từng năm và dài hạn việc bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng cao trình ñộ cho 

cán bộ quản lý, giáo viên; 

b. Phấn ñấu ñến năm 2012 ñể 100% giáo viên ñạt chuẩn trình ñộ ñào tạo trở lên và có ít 

nhất 10% ñến 15% giáo viên trong tổng số giáo viên của trường, 50% tổ trưởng tổ chuyên môn 

có trình ñộ từ thạc sĩ trở lên. 

c. Hằng năm, rà soát, ñánh giá các biện pháp thực hiện bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng cao 

trình ñộ cho cán bộ quản lý, giáo viên. 

12. ðảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường theo quy ñịnh của 

Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

a. Có kế hoạch cụ thể về ñảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà 

trường; 

b. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường ñược ñảm bảo; 

c. Cuối mỗi học kỳ, tổ chức rà soát, ñánh giá các hoạt ñộng ñảm bảo an ninh chính trị và 

trật tự an toàn xã hội trong nhà trường. 

13. Nhà trường thực hiện quản lý hành chính theo các quy ñịnh hiện hành. 

a. Hệ thống hồ sơ, sổ sách theo quy ñịnh tại ðiều 27 của ðiều lệ trường trung học; 

b. Chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất về các hoạt ñộng giáo dục với các cơ quan chức 

năng có thẩm quyền theo quy ñịnh; 

c. Mỗi học kỳ rà soát, ñánh giá ñể cải tiến các biện pháp quản lý hành chính. 

14. Công tác thông tin của nhà trường phục vụ tốt các hoạt ñộng giáo dục. 
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a. Trao ñổi thông tin ñược kịp thời và chính xác trong nội bộ nhà trường, giữa nhà 

trường - học sinh, nhà trường - cha mẹ học sinh, nhà trường - ñịa phương. 

b. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh ñược tạo ñiều kiện khai thác thông 

tin ñể phục vụ các hoạt ñộng giáo dục; 

c. Mỗi học kỳ, rà soát, ñánh giá công tác thông tin của nhà trường. 

15. Nhà trường thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật ñối với cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và học sinh theo các quy ñịnh hiện hành. 

a. Quy trình khen thưởng, kỷ luật ñảm bảo tính khách quan, công bằng theo quy ñịnh 

của Bộ Giáo dục và ðào tạo và các quy ñịnh khác của pháp luật. 

b. Hình thức khen thưởng và kỷ luật ñối với học sinh thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 42 

của ðiều lệ trường trung học và các quy ñịnh hiện hành; 

c. Hình thức khen thưởng, kỷ luật có tác dụng tích cực trong việc nâng cao chất lượng 

giáo dục trong nhà trường. 

ðiều 6. Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh  

1. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ñạt các yêu cầu theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào 

tạo 

a. ðảm bảo các tiêu chuẩn theo quy ñịnh tại các khoản 1 và 2 ðiều 18 của ðiều lệ 

trường trung học và các quy ñịnh khác của Bộ Giáo dục và ðào tạo; 

b. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy ñịnh tại ðiều 19 của ðiều lệ trường trung 

học và các quy ñịnh khác của Bộ Giáo dục và ðào tạo; 

c. Hằng năm, ñược cấp có thẩm quyền ñánh giá, xếp loại từ khá trở lên theo quy ñịnh. 

2. Giáo viên của nhà trường ñạt các yêu cầu theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo 

và các quy ñịnh khác. 

a. ðủ số lượng, cơ cấu cho tất cả các môn học; ñạt trình ñộ chuẩn ñược ñào tạo theo 

quy ñịnh tại ðiều 33 của ðiều lệ trường trung học và các quy ñịnh khác; giáo viên ñược phân 

công giảng dạy theo ñúng chuyên môn ñược ñào tạo; 

b. Thực hiện các nhiệm vụ, ñược hưởng các quyền theo quy ñịnh tại các ðiều 31, ðiều 

32 của ðiều lệ trường trung học và các quy ñịnh khác; không vi phạm các quy ñịnh tại ðiều 35 

của ðiều lệ trường trung học và thực hiện theo Quy ñịnh về ñạo ñức nhà giáo; 

c. Hằng năm, 100% giáo viên ñạt kết quả trung bình trở lên khi tham gia bồi dưỡng về 

chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị theo quy ñịnh. 
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3. Giáo viên của nhà trường làm công tác ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ñáp 

ứng yêu cầu theo quy ñịnh và hoàn thành các nhiệm vụ ñược giao. 

a. ðáp ứng yêu cầu theo quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 31 của ðiều lệ trường trung học; 

b. Có kế hoạch hoạt ñộng của ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong nhà trường 

và tham gia các hoạt ñộng với ñịa phương; 

c. Hoàn thành các nhiệm vụ ñược giao. 

4. Nhân viên (hoặc giáo viên kiêm nhiệm) của tổ văn phòng ñạt các yêu cầu theo quy 

ñịnh và ñược ñảm bảo các quyền theo chế ñộ chính sách hiện hành. 

a. ðạt các yêu cầu theo quy ñịnh; 

b. ðược ñảm bảo các quyền theo chế ñộ chính sách hiện hành; 

c. Mỗi học kỳ, mỗi nhân viên tự rà soát, ñánh giá ñể cải tiến các biện pháp thực hiện các 

nhiệm vụ ñược giao. 

5. Học sinh của nhà trường ñáp ứng yêu cầu theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo 

và các quy ñịnh hiện hành 

a. ðảm bảo quy ñịnh về tuổi học sinh tại khoản các 2, 3 và 4 ðiều 37 của ðiều lệ trường 

trung học; 

b. Nhiệm vụ, hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục thực hiện ñúng quy ñịnh tại các ðiều 

38, 39 và 40 của ðiều lệ trường trung học và các quy ñịnh hiện hành; 

c. Thực hiện nghiêm túc quy ñịnh về các hành vi không ñược làm tại ðiều 41 của ðiều lệ 

trường trung học và các quy ñịnh hiện hành. 

6. Nội bộ nhà trường ñoàn kết, không có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bị xử lý kỷ 

luật trong 03 năm liên tiếp gần nhất. 

a. Xây dựng ñược khối ñoàn kết trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

ñể hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng năm học; 

b. Không có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bị xử lý kỷ luật về chuyên môn, nghiệp 

vụ; 

c. Không có cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên vi phạm Quy ñịnh về ñạo ñức nhà 

giáo và pháp luật. 

ðiều 7. Tiêu chuẩn 4: Thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt ñộng giáo dục  

1. Nhà trường thực hiện kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập 

theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo, Sở Giáo dục và ðào tạo. 
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a. Thực hiện kế hoạch thời gian năm học, theo quy ñịnh; 

b. Thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập từng môn học theo quy ñịnh; 

c. Hằng tháng, rà soát, ñánh giá việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch 

giảng dạy và học tập. 

2. Mỗi năm học, nhà trường thực hiện hiệu quả các hoạt ñộng dự giờ, hội giảng, thao 

giảng và thi giáo viên dạy giỏi các cấp. 

a. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng dự ít nhất 01 tiếp dạy/01 giáo viên; tổ trưởng, tổ phó dự 

giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất 04 tiết dạy/01 giáo viên; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 

02 bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin, 04 tiết dạy của 02 lần hội giảng hoặc thao giảng 

và 18 tiết dự giờ ñồng nghiệp; 

b. Có ít nhất 20% tổng số giáo viên của nhà trường ñạt giáo viên dạy giỏi từ cấp trường 

trở lên; có giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung 

ương trở lên (khi các cơ quan cấp trên tổ chức); không có giáo viên xếp loại yếu theo Quy ñịnh 

về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên; 

c. ðịnh kỳ, rà soát, ñánh giá các hoạt ñộng dự giờ, hội giảng, thao giảng, thi giáo viên 

dạy giỏi các cấp. 

3. Sử dụng thiết bị trong dạy học, xây dựng và ñánh giá sáng kiến, kinh nghiệm về các 

hoạt ñộng giáo dục của giáo viên trong nhà trường thực hiện theo quy ñịnh của nhà trường và 

của Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

a. Giáo viên thực hiện ñầy ñủ việc sử dụng thiết bị hiện có của nhà trường trong dạy học; 

b. Sáng kiến, kinh nghiệm về các hoạt ñộng giáo dục của giáo viên hoặc tập thể giáo 

viên thực hiện theo kế hoạch của nhà trường; 

c. Nhà trường thực hiện tốt việc ñánh giá sáng kiến, kinh nghiệm về các hoạt ñộng giáo 

dục của giáo viên hoặc tập thể giáo viên. 

4. Mỗi năm học, nhà trường thực hiện tốt hoạt ñộng giáo dục ngoài giờ lên lớp theo quy 

ñịnh của Sở Giáo dục và ðào tạo, Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

a. Có kế hoạch triển khai các hoạt ñộng giáo dục ngoài giờ lên lớp; 

b. Các hoạt ñộng giáo dục ngoài giờ lên lớp thực hiện theo kế hoạch ñã ñề ra; 

c. Mỗi học kỳ, rà soát, ñánh giá ñể cải tiến các biện pháp thực hiện hoạt ñộng giáo dục 

ngoài giờ lên lớp. 

5. Giáo viên chủ nhiệm lớp hoàn thành các nhiệm vụ theo quy ñịnh. 

a. Có kế hoạch chủ nhiệm, sổ chủ nhiệm; 
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b. Thực hiện ñầy ñủ các nhiệm vụ theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 31 của ðiều lệ trường 

trung học và các quy ñịnh khác; 

c. Mỗi học kỳ, rà soát, ñánh giá và rút kinh nghiệm về hoạt ñộng chủ nhiệm lớp. 

6. Hoạt ñộng giúp ñỡ học sinh học lực yếu, kém ñạt hiệu quả theo kế hoạch của nhà 

trường và quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

a. ðầu năm học, rà soát, phân loại học sinh học lực yếu, kém và có các biện pháp giúp 

ñỡ học sinh vươn lên trong học tập; 

b. ðáp ứng ñược nhu cầu học tập văn hóa với các hình thức khác nhau của học sinh học 

lực yếu, kém; 

c. Mỗi học kỳ, rà soát, ñánh giá ñể cải tiến các biện pháp giúp ñỡ học sinh học lực yếu, 

kém. 

7. Hoạt ñộng giữ gìn, phát huy truyền thống nhà trường, ñịa phương theo quy ñịnh của 

Bộ Giáo dục và ðào tạo và các quy ñịnh khác. 

a. Giữ gìn và phát huy truyền thống nhà trường theo quy ñịnh tại ðiều 29 của ðiều lệ 

trường trung học; 

b. Nhà trường giữ gìn, phát huy truyền thống ñịa phương theo quy ñịnh; 

c. Hằng năm, rà soát, ñánh giá hoạt ñộng giữ gìn, phát huy truyền thống nhà trường và 

ñịa phương. 

8. Nhà trường thực hiện ñầy ñủ các hoạt ñộng giáo dục thể chất và y tế trường học theo 

quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo và các quy ñịnh khác. 

a. Thực hiện ñầy ñủ các hình thức hoạt ñộng giáo dục thể chất và các nội dung hoạt 

ñộng y tế trường học; 

b. ðảm bảo ñầy ñủ các ñiều kiện phục vụ công tác giáo dục thể chất và y tế trường học 

theo quy ñịnh. 

c. Mỗi học kỳ, rà soát, ñánh giá hoạt ñộng giáo dục thể chất và y tế trường học. 

9. Nhà trường thực hiện tốt nội dung giáo dục ñịa phương theo quy ñịnh của Bộ Giáo 

dục và ðào tạo. 

a. Thực hiện ñầy ñủ nội dung giáo dục ñịa phương, góp phần thực hiện mục tiêu môn 

học và gắn lý luận với thực tiễn. 

b. Thực hiện kiểm tra, ñánh giá các nội dung giáo dục ñịa phương theo quy ñịnh của Bộ 

Giáo dục và ðào tạo; 
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c. Mỗi năm học, rà soát, ñánh giá, cập nhật tài liệu, ñiều chỉnh nội dung giáo dục ñịa 

phương. 

10. Hoạt ñộng dạy thêm, học thêm của nhà trường thực hiện ñúng quy ñịnh của Bộ Giáo 

dục và ðào tạo và các cấp có thẩm quyền. 

a. Các văn bản quy ñịnh việc dạy thêm, học thêm ñược phổ biến công khai ñến cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh; 

b. Hoạt ñộng dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường của cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên, học sinh thực hiện theo quy ñịnh; 

c. ðịnh kỳ báo cáo tình hình quản lý dạy thêm, học thêm của nhà trường theo yêu cầu 

của cơ quan quản lý giáo dục. 

11. Hằng năm, nhà trường thực hiện tốt chủ ñề năm học và các cuộc vận ñộng phong 

trào thi ñua do các cấp, các ngành phát ñộng. 

a. Có kế hoạch thực hiện chủ ñề năm học và các cuộc vận ñộng phong trào thi ñua; 

b. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của chủ ñề năm học và các cuộc vận ñộng phong trào thi 

ñua; 

c. ðịnh kỳ rà soát, ñánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của chủ ñề năm học và các 

cuộc vận ñộng phong trào thi ñua. 

ðiều 8. Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất 

1. Nhà trường thực hiện quản lý tài chính theo quy ñịnh và huy ñộng ñược các nguồn 

kinh phí hợp pháp ñể hỗ trợ hoạt ñộng giáo dục. 

a. Có ñủ hệ thống văn bản quy ñịnh về quản lý tài chính và lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo 

quy ñịnh; 

b. Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính theo ñúng chế 

ñộ kế toán, tài chính của Nhà nước; có quy chế chỉ tiêu nội bộ rõ ràng; công khai tài chính ñể cán 

bộ quản lý, giáo viên, nhân viên biết và tham gia giám sát, kiểm tra; ñịnh kỳ thực hiện công tác tự 

kiểm tra tài chính. 

c. Có kế hoạch và huy ñộng ñược các nguồn kinh phí hợp pháp ñể hỗ trợ hoạt ñộng giáo 

dục. 

2. Nhà trường có khuôn viên riêng biệt, tường bao, cổng trường, biển trường và xây 

dựng ñược môi trường xanh, sạch, ñẹp theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

a. Có khuôn viên riêng biệt, tường bao, cổng trường, biển trường theo quy ñịnh của Bộ 

Giáo dục và ðào tạo; 
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b. Tổng diện tích mặt bằng của nhà trường tính theo ñầu học sinh ñạt ít nhất 6m2/học 

sinh trở lên (ñối với nội thành, nội thị) và 10m2/học sinh trở lên (ñối với các vùng còn lại); 

c. Xây dựng ñược môi trường xanh, sạch, ñẹp trong nhà trường. 

3. Nhà trường có khối phòng học thông thường, phòng học bộ môn trong ñó có phòng 

máy tính kết nối Internet phục vụ dạy học, khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính 

ñảm bảo quy cách theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

a. Có ñủ phòng học ñể học nhiều nhất 2 ca trong 1 ngày; phòng học ñảm bảo ñủ ánh 

sáng, thoáng mát, ñủ bàn ghế phù hợp với các ñối tượng học sinh, có bàn ghế của giáo viên, 

bảng viết, có nội quy học sinh niêm yết trong mỗi phòng học; 

b. Có ñủ phòng học bộ môn, khối phòng phục vụ học tập; phòng làm việc, bàn, ghế, thiết 

bị làm việc của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, văn phòng, phòng họp toàn thể cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên; phòng giáo viên, phòng y tế học ñường, phòng thường trực, nhà kho và các 

phòng khác theo quy ñịnh; 

c. Việc quản lý, sử dụng các khối phòng nói trên ñược thực hiện có hiệu quả và theo các 

quy ñịnh hiện hành. 

4. Thư viện của nhà trường ñáp ứng ñược nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

a. Có phòng ñọc riêng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phòng ñọc riêng cho 

học sinh với tổng diện tích tối thiểu là 50m2/2 phòng; 

b. Hằng năm, thư viện ñược bổ sung sách, báo, tạp chí, tài liệu tham khảo, các văn bản 

quy phạm pháp luật ñáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên và học sinh; có kế hoạch từng bước xây dựng thư viện ñiện tử; 

c. Việc quản lý và tổ chức phục vụ của thư viện ñáp ứng yêu cầu của cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên và học sinh. 

5. Nhà trường có ñủ thiết bị giáo dục tối thiểu, ñồ dùng dạy học, kho chứa thiết bị giáo 

dục và bảo quản theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

a. Có ñủ thiết bị giáo dục, ñồ dùng dạy học tối thiểu và kho chứa thiết bị giáo dục theo 

quy ñịnh; 

b. Có các biện pháp bảo quản thiết bị giáo dục, ñồ dùng dạy học; 

c. Mỗi năm học, rà soát, ñánh giá các biện pháp bảo quản thiết bị giáo dục, ñồ dùng dạy 

học. 

6. Nhà trường có ñủ khu sân chơi, bãi tập, khu ñể xe, khu vệ sinh và hệ thống cấp thoát 

nước theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo và các quy ñịnh khác. 
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a. Khu sân chơi, bãi tập có diện tích ít nhất bằng 25% tổng diện tích mặt bằng của nhà 

trường; khu sân chơi có cây bóng mát, ñảm bảo vệ sinh và thẩm mỹ; khu bãi tập có ñủ thiết bị 

phục vụ học tập thể dục thể thao, học tập bộ môn giáo dục quốc phòng - an ninh của học sinh 

theo quy ñịnh; 

b. Bố trí hợp lý khu ñể xe cho giáo viên, nhân viên, học sinh trong khuôn viên trường, 

ñảm bảo an toàn, trật tự và vệ sinh; 

c. Khu vệ sinh ñược bố trí hợp lý theo từng khu làm việc, học tập cho giáo viên, nhân 

viên, học sinh; có ñủ nước sạch, ánh sáng và không ô nhiễm môi trường; có hệ thống cấp nước 

sạch, hệ thống thoát nước cho tất cả các khu vực theo quy ñịnh về vệ sinh môi trường. 

ðiều 9. Tiêu chuẩn 6: Quan hệ giữa nhà trường, gia ñình và xã hội 

1. Ban ñại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm, hoạt ñộng 

theo quy ñịnh; nhà trường phối hợp hiệu quả với cha mẹ học sinh, Ban ñại diện cha mẹ học sinh 

lớp, Ban ñại diện cha mẹ học sinh trường ñể nâng cao chất lượng giáo dục. 

a. Ban ñại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt ñộng 

theo ðiều lệ Ban ñại diện cha mẹ học sinh; 

b. Nhà trường tạo ñiều kiện thuận lợi ñể với cha mẹ học sinh, Ban ñại diện cha mẹ học 

sinh lớp, Ban ñại diện cha mẹ học sinh trường thực hiện ðiều lệ Ban ñại diện cha mẹ học sinh và 

nghị quyết ñầu năm học. 

c. ðịnh kỳ, nhà trường tổ chức các cuộc họp với cha mẹ học sinh, Ban ñại diện cha mẹ 

học sinh lớp, Ban ñại diện cha mẹ học sinh trường ñể tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà 

trường, các biện pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh; nhà 

trường góp ý kiến cho hoạt ñộng của Ban ñại diện cha mẹ học sinh. 

2. Nhà trường phối hợp có hiệu quả với tổ chức ñoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp, 

doanh nghiệp và cá nhân khi thực hiện các hoạt ñộng giáo dục. 

a. Có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với tổ chức ñoàn thể, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân khi thực hiện các hoạt ñộng giáo dục. 

b. Có sự ủng hộ về tinh thần, vật chất của tổ chức ñoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp, 

doanh nghiệp và cá nhân ñối với các hoạt ñộng giáo dục; 

c. Hằng năm, tổ chức ñánh giá sự phối hợp giữa nhà trường với tổ chức ñoàn thể, tổ 

chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân trong các hoạt ñộng giáo dục. 

ðiều 10. Tiêu chuẩn 7: Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh 

1. Kết quả ñánh giá, xếp loại học lực của học sinh nhà trường ñáp ứng ñược mục tiêu 

giáo dục của cấp học. 
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a. Học sinh khối lớp 10 và 11 có học lực từ trung bình ñạt ít nhất 80% trở lên, trong ñó 

xếp loại khá, giỏi từ 25% trở lên, loại yếu và kém không quá 20%, học sinh phải ở lại lớp không 

quá 5%, tỷ lệ học sinh bỏ học hằng năm không quá 1%; có ít nhất 90% tổng số học sinh khối lớp 

12 ñủ ñiều kiện tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ 

thông ñạt ít nhất từ 70% trở lên trong tổng số học sinh tham dự kỳ thi. 

b. Kết quả xếp loại môn giáo dục quốc phòng - an ninh loại trung bình trở lên ñạt ít nhất 

90%, trong ñó khá, giỏi ñạt ít nhất 40% tổng số học sinh tham gia học tập; 

c. Nhà trường có học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương trở lên. 

2. Kết quả ñánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh trong nhà trường ñáp ứng ñược 

mục tiêu giáo dục của cấp học. 

a. Có số học sinh xếp loại hạnh kiểm loại khá và tốt ñạt ít nhất 80% trở lên, xếp loại yếu 

không quá 2% tổng số học sinh; 

b. Học sinh bị kỷ luật buộc thôi học có thời hạn theo khoản 2 ðiều 42 của ðiều lệ trường 

trung học không quá 1% tổng số học sinh; 

c. Không có học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

3. Kết quả hoạt ñộng giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp của học sinh ñáp ứng yêu 

cầu theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

a. Các ngành nghề hướng nghiệp cho học sinh phù hợp với ñiều kiện phát triển kinh tế - 

xã hội của ñịa phương; 

b. Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề ñạt ít nhất 90% trở lên trong tổng số học sinh khối 

lớp 11 và 12; 

c. Kết quả xếp loại môn học nghề của học sinh ñạt loại trung bình từ 90% trở lên. 

4. Kết quả hoạt ñộng xã hội, công tác ñoàn thể, hoạt ñộng giáo dục ngoài giờ lên lớp của 

học sinh ñáp ứng yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường và quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào 

tạo. 

a. Các hoạt ñộng xã hội, công tác ñoàn thể, hoạt ñộng giáo dục ngoài giờ lên lớp của 

học sinh thực hiện ñúng kế hoạch và quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo; 

b. Có ít nhất 90% học sinh của trường tham gia các hoạt ñộng xã hội, công tác ñoàn thể 

và hoạt ñộng giáo dục ngoài giờ lên lớp; 

c. Các hoạt ñộng xã hội, công tác ñoàn thể và hoạt ñộng giáo dục ngoài giờ lên lớp của 

học sinh ñược cấp có thẩm quyền ghi nhận. 
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Chương 3. 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 11. Trách nhiệm của Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Giám ñốc ñại 

học, học viện và Hiệu trưởng các trường ñại học có trường trung học phổ thông 

Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Giám ñốc ñại học, học viện và Hiệu trưởng các 

trường ñại học có trường trung học phổ thông có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ ñạo, kiểm tra, 

thanh tra công tác ñánh giá chất lượng giáo dục các trường trung học phổ thông do mình quản 

lý. 

ðiều 12. Trách nhiệm của sở giáo dục và ñào tạo 

Các sở giáo dục và ñào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ ñạo, kiểm tra, thanh tra công 

tác ñánh giá chất lượng giáo dục các trường trung học phổ thông. 

ðiều 13. Trách nhiệm của các trường trung học phổ thông 

Các trường trung học phổ thông xây dựng kế hoạch phấn ñấu ñạt tiêu chuẩn chất lượng 

giáo dục theo các tiêu chuẩn của Quy ñịnh này. Nhà trường hướng dẫn, chỉ ñạo, kiểm tra và tạo 

ñiều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch ñã ñề ra về công 

tác ñảm bảo chất lượng giáo dục. 
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